TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂNPHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 25

LỚP: 5/ …….
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: ………………………………………………………….
PHIẾU BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 5 
TUẦN 25 – MÔN TIẾNG ANH 
           I.    Kiến thức: 

1

          II.    Bài tập vận dụng: 

1.Write  will or won’t in the blank (Điền từ will hay wơn’t vào chỗ trống)
When I grow up, I won’ t  have to go to school every day, but I _________have to go to work. I want to be a pilot, so I__________ have to wear a pilot ‘s uniform.When I’m a pilot, I_____________ travel all around  the world and I ____________ see lots of places.I ___________ work in an office, but I ____________ sometimes work at night. 
2.Read and write T(true) or F (false) (Đọc và viết T hay F )
     [image: C:\Users\NGHIA\Desktop\hoa.png]a)  The orange flowers are the least beautiful.  _T__
a) The red flowers are the most expensive.  _____
    c)	The purple flowers are the cheapest.   _____ 
d)   The  purple flowers are more expensive than     
 the yellow and white  ones.   ____
e) The yellow and white flowers are les beautiful 
 than the orange ones.  ______
3.Circle the ood –one-out. (chọn từ không cùng loại với các từ còn lại)
	1.rocket
	   will
	astronaunt
	spaceship
	2.left
	right
	straight
	early

	3.repare
	cheap
	expensive
	   modern
	4.map
	worry
	 prepare
	share

	5.traffic light
	gas station
	     lazy
	   school
	6.plastic
	late
	  puppet
	screen



[bookmark: _GoBack]4.Complete  the sentences with had to or have to  .(Hoàn thành những câu với had to  hoặc have to)
  a) Yesterday I had to   go home from school early becauseI was ill.
b) To get to the store, you ______________ turn  right at the trafic light.
c) He didn’t do well in hí homewwork and he _______________ do it gain.
d) When they are at the brigde, they _________________ turn left. 
DẶN DÒ:
· Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 20/4/2020 đến ngày 23/4/2020
· Học sinh làm xong có thể chụp bài tập gởi vào nhóm lớp để thông tin đến GV. 
· Đáp án sẽ được gởi lên trang web của trường vào ngày 24/4/2020 (sau khi HS đã hoàn thành bài tập đợt 4).
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC.
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